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Bài 15.   PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939

I. TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC
1. Tình hình thế giới:
· Những năm 1930, thế lực phát xít cầm quyền ở Đức, Ý, Nhật chạy đua vũ trang chuẩn bị chiến tranh thế giới.
· 7/1935, Đại hội VII của Quốc tế cộng sản xác định nhiệm vụ: chống chủ nghĩa phát xít và kêu gọi thành lập Mặt trận nhân dân rộng rãi.
· 6/1936, Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp, thi hành một số chính sách tiến bộ ở thuộc địa. 
2. Trong nước: 
· Chính trị: Có nhiều đảng phái hoạt động, trong đó, Đảng Cộng Sản Đông Dương là mạnh nhất.
· Kinh tế: + Pháp tăng cường khai thác để bù đắp thiệt hại kinh tế của “chính quốc”. 
+Những năm 1936 – 1939, kinh tế Việt Nam phục hồi và phát triển, nhưng vẫn lạc hậu và lệ thuộc Pháp.
· Xã hội: Đời sống nhân dân khó khăn, cực khổ, nên họ hăng hái tham gia đấu tranh đòi tự do, cơm áo, dưới sự lãnh đạo của  Đảng Cộng sản Đông Dương.
II. PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936-1939
1. Hội nghị BCHTƯ Đảng CSĐD tháng 7/1936
· Thời gian: 7/ 1936 
· Địa điểm: Thượng Hải (Trung Quốc) 
· Người chủ trì: Lê Hồng Phong 
· Nội dung:
· Nhiệm vụ chiến lược: chống đế quốc và phong kiến.
· Nhiệm vụ trước mắt: chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình. 
· Phương pháp đấu tranh: kết hợp công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.
· Chủ trương: thành lập Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. (3/1938 đổi thành Mặt trận Dân chủ Đông Dương).
2. Những phong trào đấu tranh tiêu biểu:
a. Đấu tranh đòi các quyền tự do, dân sinh, dân chủ:
- Giữa năm1936, Đảng vận động nhân dân thảo ra các bản “dân nguyện” gửi tới phái đoàn Quốc hội Pháp sang điều tra tình hình Đông Dương, tiến tới triệu tập Đông Dương Đại hội (8/1936).
- 1937: Phong trào đón Gôđa và Brêviê, thực chất là cuộc biểu dương lực lượng, đưa yêu sách về dân sinh, dân chủ.
- 1937 – 1939, các cuộc mít tinh, biểu tình tiếp tục diễn ra. Tiêu biểu là cuộc mit tinh ngày 1/ 5/ 1938 ở Hà Nội.
b. Đấu tranh nghị trường (SGK)
c. Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí (SGK). 
3. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào dân chủ 1936-1939:
a. Ý nghĩa:
· Là phong trào quần chúng rộng lớn, có tổ chức, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. 
· Buộc Pháp phải nhượng bộ một số yêu sách.
· Quần chúng được giác ngộ, trở thành lực lượng chính trị hùng hậu. 
· Cán bộ, đảng viên được rèn luyện, trưởng thành.
b. Bài học kinh nghiệm:
· Để lại nhiều bài học kinh nghiệm về xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất; về tổ chức, lãnh đạo quần chúng đấu tranh công khai, hợp pháp. Đồng thời, Đảng thấy được những hạn chế trong công tác mặt trận và dân tộc.  
· Là cuộc tập dượt chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám sau này.

************

Bài 16.    PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 
VÀ TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM (1939-1945). 
NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA ĐỜI (Tiết 1)

I. TÌNH HÌNH VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1939-1945
1. Tình hình chính trị:
- 1/ 9/ 1939, Chiến tranh thế giới II bùng nổ. Đức xâm lược Pháp. Pháp đầu hàng nhanh chóng và thực hiện chính sách thù địch với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa. 
· Ở Đông Dương: + Pháp vơ vét người và của để dốc vào cuộc chiến tranh. 
+ 9/ 1940, Nhật tiến vào miền Bắc Việt Nam, Pháp đầu hàng Nhật.
· Ở Việt Nam: Nhật giữ nguyên bộ máy thống trị của Pháp để vơ vét kinh tế phục vụ cho chiến tranh. Nhật ra sức tuyên truyền, lừa bịp về văn minh và sức mạnh Nhật (thuyết Đại Đông Á), dọn đường để hất cẳng Pháp sau này. 
· Đầu 1945, phát xít Đức thất bại nặng nề. Ở châu Á Thái Bình Dương, quân Nhật thua to.
· Ngày 9/ 3/ 1945 Nhật đảo chính Pháp. Lợi dụng cơ hội đó, các đảng phái chính trị tăng cường hoạt động. Quần chúng nhân dân sục sôi khí thế, sẵn sàng khởi nghĩa. 
2. Tình hình kinh tế – xã hội:
a. Kinh tế:
· Chính sách của Pháp : thi hành chính sách “Kinh tế chỉ huy”, tăng thuế, sa thải công nhân .
· Chính sách của Nhật :
· Cướp ruộng đất của nông dân, bắt nông dân nhổ lúa, ngô để trồng đay, thầu dầu.
· Buộc Pháp xuất các nguyên liệu chiến lược sang Nhật với giá rẻ. 
· Các công ty Nhật đầu tư vào các ngành phục vụ nhu cầu quân sự: khai thác mănggan, apatit, crom.
b. Xã hội: Dưới hai tầng áp bức Pháp – Nhật, nhân dân ta vô cùng cơ cực. Cuối 1944 đầu 1945 có 2 triệu đồng bào ta chết đói. 
 Tình hình trên đòi hỏi Đảng phải kịp thời đề ra đường lối đấu tranh phù hợp.
II. PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TỪ THÁNG 9-1939 ĐẾN THÁNG 3-1945
1. Hội nghị BCHTƯ Đảng CSĐD tháng 11-1939
· Thời gian: 11/1939, 
· Địa điểm: Bà Điểm (Hóc Môn) 
· Người chủ trì: Nguyễn Văn Cừ 
* Hội nghị xác định:
· Nhiệm vụ trước mắt: đánh đổ đế quốc và tay sai, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Tạm gác khẩu hiệu Cách mạng ruộng đất, thay bằng khẩu hiệu “Tịch thu ruộng đất của đế quốc, Việt gian” và  lập “Chính phủ dân chủ cộng hòa”.
· Chuyển từ đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ sang đấu tranh đánh đổ chính quyền đế quốc và tay sai
· Phương pháp đấu tranh: Chuyển từ hoạt động hợp pháp, nửa hợp pháp sang hoạt động bí mật.
· Chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. 
* Ý nghĩa: Đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng của Đảng -  đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, đưa nhân dân bước vào thời kì trực tiếp vận động cứu nước. 
2. Những cuộc đấu tranh mở đầu thời kỳ mới (SGK).

